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Giá đất

Từ Đến VT1

ĐVT: 1.000 đồng/m
2

Số TT Tên đơn vị hành chính
Đoạn đường

44 Xã Lịch Hội Thượng

44.1
Quốc lộ 91B (Đường 

Nam Sông Hậu)
Giáp ranh xã Trần Đề

Giáp ranh xã Vĩnh Hải 

(Cầu Mỹ Thanh 2)
550

44.2 Đường tỉnh 936B Giáp ranh xã Liêu Tú
Quốc lộ 91B (Đường Nam 

Sông Hậu)
550

Giáp ranh xã Trần Đề Cầu Hội Trung 2.000

Cầu Hội Trung Cầu Huyện Đội 2.400

Cầu Huyện Đội

Hết ranh đất Trần Huy 

làm bãi chứa vật liệu xây 

dựng

2.800

Giáp ranh đất ông Trần Huy 

làm bãi chứa vật liệu xây 

dựng

Giáp ranh xã Liêu Tú 1.900

Giáp ranh xã Trần Đề Kênh Ba Mới 700

Kênh Ba Mới Kênh Tư Mới 800

Kênh Tư Mới Cầu Nhà máy Khánh Hưng 1.000

Đường tỉnh 934 (Lộ Sóc 

Giữa) 
Ngã ba Chùa Pôthi Prứk 1.500

Ngã tư Hòa Đức Ngã tư cây Vông 3.400

Ngã tư cây Vông Ngã ba Chùa Hai Ông Cọp 2.200

Ngã ba Chùa Hai Ông Cọp
Đường Cao tốc Châu Đốc 

- Cần Thơ - Sóc Trăng
1.200

Đường Cao tốc Châu Đốc - 

Cần Thơ - Sóc Trăng
Hết ranh đất chùa Sóc Tia 1.000

Giáp ranh đất chùa Sóc Tia
Giáp ranh xã Trần Đề 

(Kênh Sáu Quế 1)
700

Đường tỉnh 934

Hết ranh đất Trường 

Trung học cơ sở Lịch Hội 

Thượng A

6.500

Giáp ranh đất Trường Trung 

học cơ sở Lịch Hội Thượng 

A

Hết ranh đất Chợ mới xã 

Lịch Hội Thượng
9.500

Giáp ranh đất Chợ mới xã 

Lịch Hội Thượng
Ngã tư Phố Dưới 5.000

44.6
Khu tái định cư Lịch Hội 

Thượng
2.000

44.3 Đường tỉnh 934

44.4 Đường tỉnh 933C

44.5 Đường Hai Bà Trưng

Đường trong Khu tái định cư
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Giá đất

Từ Đến VT1

ĐVT: 1.000 đồng/m
2

Số TT Tên đơn vị hành chính
Đoạn đường

Đầu ranh Nhà ông Ngô Văn 

Nguyên

Hết ranh đất Nhà ông 

Trần Văn Cam
9.500

Đầu ranh đất Nhà bà Trần 

Huyền Trang

Hết ranh đất Nhà ông La 

Văn Trung
9.500

Ngã tư Ông Xưa Ngã tư Hòa Đức 6.500

Ngã tư Thanh Vân Hết ranh đất Nhà ông Hấu 7.000

Ngã tư ông Nía Hết ranh quán cafe ông Nỉ 7.000

Ngã tư Hòa Thành 
Hết ranh đất Trường Tiểu 

học A
4.000

Ngã tư Hòa Đức 
Hết ranh đất nhà bà Yến 

Ông Dín
4.200

Đầu quán Thanh Vân Cống Ông Hiệp 3.500

Sân trước Chùa Ông Bổn Giáp nhà lồng Chợ 4.500

Sân trước Chùa Ông Bổn Cầu Hội Đồng 3.400

Ngã tư Phố Dưới Hết ranh đất Nhà ông Xía 3.200

Giáp ranh đất Nhà ông Xía 
Đường Cao tốc Châu Đốc 

- Cần Thơ - Sóc Trăng
1.400

Cống Ông Hiệp Cầu Vĩnh Tường 3.200

Hẻm cặp Nhà ông Liên Tấn Trường Tiểu học B 1.800

Hẻm cặp Trường Tiểu học B Suốt hẻm 600

Hẻm nhà ông Tám Điếc Suốt hẻm 700

Hẻm nhà ông Lâm Sướng Suốt hẻm 700

Hẻm Quán Thanh Vân

 (cặp nhà ông Hấu)
Giáp nhà lồng Chợ 5.000

Hẻm Nhà ông Huỳnh Chứ Suốt hẻm 600

Kênh Ông Thầy Pháp Kênh Ông Vinh 800

Đầu ranh đất Huyện Đội Kênh Ông Vinh 600

Đường Sóc Bìa Hội Trung 

từ Đường tỉnh 934

Đường tỉnh 933C (Ngã tư 

Cây Vông)
800

Kênh Thầy Pháp Kênh Giồng Chát 500

Đường đal cặp Nhà ông Dên Suốt tuyến 600

Đầu ranh đất Chùa Phước 

Đức Cổ Miếu 
Cầu Vĩnh Tường

44.8 Các tuyến Hẻm

44.7 Đường nhựa

Đường đal44.9

2.500
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Giá đất

Từ Đến VT1

ĐVT: 1.000 đồng/m
2

Số TT Tên đơn vị hành chính
Đoạn đường

Cầu Vĩnh Tường
Cao tốc Châu Đốc - Cần 

Thơ - Sóc Trăng
1.100

Cao tốc Châu Đốc - Cần 

Thơ - Sóc Trăng
Ngã ba Bằng Lăng 800

Ngã tư Chùa Hội Phước Quốc lộ 936B 500

44.10

Đường gom Cao tốc Châu 

Đốc - Cần Thơ - Sóc 

Trăng

Giáp ranh xã Trần Đề Giáp ranh xã Liêu Tú 500

44.11

Đường tránh Cao tốc 

Châu Đốc - Cần Thơ - 

Sóc Trăng

Ngã ba Đường tỉnh 933C 

(Chùa Hai Ông Cọp)

Ngã ba Đường tỉnh 933C 

(Ngã ba Bằng Lăng)
700

45 Xã Trần Đề

45.1
Đường vào Khu tái định 

cư Nam Sông Hậu
Đường tỉnh 934

Đường Trục Đê bao An 

ninh Quốc phòng
2.100

Cầu Ngan Rô (Ranh Đại Ân 

2)

Kênh 1 (Ranh Khu Công 

nghiệp)
3.200

Kênh 1 (Ranh Khu Công 

nghiệp)

Hết ranh đất Trạm biến áp 

110 điện lực
3.800

Giáp ranh đất Trạm biến áp 

110 điện lực

Ngã ba đèn xanh, đèn đỏ 

(Đường tỉnh 934)
4.200

Ngã ba đèn xanh, đèn đỏ 

(Đường tỉnh 934)
Cống Bãy Giá 3.800

Cống Bãy Giá Cống Tầm Vu 3.000

Cống Tầm Vu
Hết ranh đất Trạm cấp 

nước Mỏ Ó
3.000

Giáp ranh đất Trạm cấp 

nước Mỏ Ó
Cầu Sáu Quế 2 2.500

Cầu Sáu Quế 2
Giáp ranh xã Lịch Hội 

Thượng
2.500

Cầu Ngan Rô Kênh Quốc Hội 1.500

Kênh Quốc Hội Kênh Xả Chỉ - Long Phú 1.200

45.3

Quốc lộ Nam Sông Hậu 

(Phía Tây không giáp 

kênh)

Cầu Ngan Rô (Ranh Đại Ân 

2)

Đường đal (Giáp ranh đất 

ông Huỳnh Tấn Phát)
3.000

Đầu ranh đất ông Huỳnh 

Tấn Phát
Ngã ba Đường tỉnh 934B 2.100

Ngã ba Đường tỉnh 934B Kênh 2 Mới 3.000

Kênh 2 Mới
Hết ranh đất ông Trương 

Văn Đắng
3.200

45.4

Quốc lộ Nam Sông Hậu 

(Phía Tây, giáp kênh thủy 

lợi cũ)

Đường đal44.9

Quốc lộ 91B (Đường 

Nam Sông Hậu)
45.2


